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IE1 TEFC 
EM280M-2

Tần số 50

Cây sào 2

Đầu ra (KW) 90

Đầu ra (HP) 125

Tốc độ (vòng / phút) 2930

FLC 380V (A) 163,37

FLC 400V (A) 155,2

FLC 415V (A) 149,59

Cánh quạt bị khóa 7,5

Hiệu quả 93

Hệ số công suất 0,9

Mô-men xoắn định

mức (Nm)

293.3

Cánh quạt bị khóa 2

Sự cố mô-men xoắn 2.3

Mô men quán tính

(kgm2)

0,7954

Tiếng ồn (dbA) 94

Trọng lượng (Kg) 572
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Kích thước * Tất cả kích thước tính bằng mm Kiểu lắp: B3


